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Soạn Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 3 

Câu 1 (trang 71 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 

Câu 2 (trang 71 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của 

mỗi vật, mỗi người trong bài Làm việc thật là vui (trang 16) 

Em đọc lại bài Làm việc thật là vui và tìm từ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người. 

(Đồng hồ, gà trống, tu hú, chim, cành đào, bé) 

Trả lời: 

- Đồng hồ: tích tắc, báo phút, báo giờ. 

- Gà trống: gáy vang, báo trời sáng. 

- Tu hú: kêu tu hú. 

- Chim: bắt sâu, bảo vệ mùa màng. 

- Cành đào: nở hoa. 

- Bé: làm bài, đi học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em. 

Câu 3 (trang 71 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Dựa theo cách viết trong bài văn trên, 

hãy đặt một câu nói về: 

Em hãy quan sát các sự vật xung quanh và cho biết công dụng của chúng trong 

cuộc sống. 

Trả lời: 

a) Một con vật: 

- Chú mèo bắt chuột, ngăn không cho chúng phá kho thóc của người nông dân. 

b) Một đồ vật: 

- Chiếc máy tính giúp bố mẹ tìm kiếm các thông tin hữu ích. 

c) Một loài cây hoặc một loài hoa : 
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- Hoa phượng nở cháy cả mùa hè, tô điểm cho các con phố, báo hiệu cho chúng em 

mùa thi đã đến. 
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